
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2

Ngành Kế toán 836 0 0 139 142 279 276 0 0
1 DHKT16A10HN 69 69
2 DHKT16A11HN 68 68
3 DHKT16A12HN 70 70
4 DHKT16A1HN 69 69
5 DHKT16A2HN 70 70
6 DHKT16A3HN 71 71
7 DHKT16A4HN 71 71
8 DHKT16A5HN 71 71
9 DHKT16A6HN 69 69

10 DHKT16A7HN 70 70
11 DHKT16A8HN 69 69
12 DHKT16A9HN 69 69

Ngành TCNH 312 0 0 60 124 66 62 0 0
1 DHTN16A1HN 60 60
2 DHTN16A2HN 64 64
3 DHTN16A3HN 60 60
4 DHTN16A4HN 66 66
5 DHTN16A5HN 62 62

Ngành QTKD 313 0 0 0 0 186 127 0 0
1 DHQT16A1HN 62 62
2 DHQT16A2HN 61 61
3 DHQT16A3HN 63 63
4 DHQT16A4HN 65 65
5 DHQT16A5HN 62 62

Ngành CNTP 85 0 0 43 42 0 0 0 0
1 DHTP16A1HN 43 43
2 DHTP16A2HN 42 42

Ngành MAY 177 0 0 177 0 0 0 0 0
1 DHMA16A1HN 60 60
2 DHMA16A2HN 59 59
3 DHMA16A3HN 58 58

Ngành KDTM 164 0 0 110 54 0 0 0 0
1 DHTM16A1HN 53 53
2 DHTM16A2HN 57 57
3 DHTM16A3HN 54 54

Ngành CNTT 328 0 0 0 0 159 169 0 0
1 DHTI16A1HN 50 50
2 DHTI16A2HN 57 57
3 DHTI16A3HN 52 52
4 DHTI16A4HN 57 57
5 DHTI16A5HN 56 56
6 DHTI16A6HN 56 56

Ngành MTTT 137 0 0 0 0 69 68 0 0
1 DHMT16A1HN 69 69
2 DHMT16A2HN 68 68

Ngành NNA 123 0 0 39 84 0 0 0 0
1 DHNN16A1HN 39 39
2 DHNN16A2HN 43 43
3 DHNN16A3HN 41 41

Ngành Điện tử 128 0 0 0 128 0 0 0 0
1 DHDT16A1HN 63 63
2 DHDT16A2HN 65 65

Ngành Du lịch lữ hành 161 0 0 54 107 0 0 0 0
1 DHDL16A1HN 54 54
2 DHDL16A2HN 54 54
3 DHDL16A3HN 53 53

Ngành Kỹ thuật máy tính 143 0 0 0 45 54 44 0 0
1 DHKM16A1HN 45 45
2 DHKM16A2HN 54 54
3 DHKM16A3HN 44 44

Ngành Dệt sợi 40 0 0 40 0 0 0 0 0
1 DHDE16AHN 40 40

Ngành Điện 126 0 0 0 63 63 0 0 0
1 DHDI16A1HN 63 63
2 DHDI16A2HN 63 63

Ngành Tự động hóa 206 0 0 0 0 103 103 0 0
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PHẦN I: CÁC LỚP HỌC TẠI CƠ SỞ 353 TRẦN HƯNG ĐẠO - NAM ĐỊNH

2023-2024 2024-2025 2025-2026
Ghi chú

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG SINH VIÊN KHOÁ 16 CƠ SỞ HÀ NỘI HỌC TẬP TẠI CƠ SỞ NAM ĐỊNH

TT Tên lớp Sĩ số
2022-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ CÔNG THƯƠNG`
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP



Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2

2023-2024 2024-2025 2025-2026
Ghi chú

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG SINH VIÊN KHOÁ 16 CƠ SỞ HÀ NỘI HỌC TẬP TẠI CƠ SỞ NAM ĐỊNH

TT Tên lớp Sĩ số
2022-2023

1 DHTD16A1HN 51 51
2 DHTD16A2HN 52 52
3 DHTD16A3HN 47 47
4 DHTD16A4HN 56 56

Ngành Bảo hiểm 32 0 0 0 32 0 0 0 0
1 DHBH16A1HN 32 32

Ngành Khoa học dữ liệu 117 0 0 0 57 60 0 0 0
1 DHKL16A1HN 57 57
2 DHKL16A2HN 60 60

Ngành Logistics 39 0 0 0 39 0 0 0 0
1 DHLQ16A1HN 39 39

Ngành Marketing 67 0 0 67 0 0 0 0 0
1 DHMK16A1HN 67 67

3.534 0 0 729 917 1.039 849 0 0

Ngành Cơ khí 133 0 0 0 0 0 133 0 0
1 DHCK16A1HN 54 54
2 DHCK16A2HN 51 51
3 DHCK16A1CL 28 28

Ngành Cơ điện tử 177 0 0 0 0 177 0 0 0
1 DHCD16A1HN 49 49
2 DHCD16A2HN 51 51
3 DHCD16A3HN 46 46
4 DHCD16A1CL 31 31

Ngành Ô tô 181 0 0 0 0 181 0 0 0
1 DHOT16A1HN 49 49
2 DHOT16A2HN 49 49
3 DHOT16A3HN 49 49
4 DHOT16A1CL 34 34

491 0 0 0 0 358 133 0 0

Trần Hoàng Long

Tổng phần I
PHẦN II: CÁC LỚP HỌC TẠI CƠ SỞ MỸ XÁ

Tổng phần II

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


